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Đại học Khóa 2015 DH2015

1 1511535606 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 10/01/1996 15DDS1A Giỏi DH15

2 1511535543 Trần Quốc Vương Nam 13/12/1994 15DDS1A Giỏi DH15

3 1511535671 Trần Hồng Song Nam 06/01/1993 15DDS1A Khá DH15

4 1511535490 Phạm Hoàng Kim Khánh Nữ 21/10/1994 15DDS1A Khá DH15

5 1511536779 Phạm Thị My Ni Nữ 26/02/1997 15DDS1B Giỏi DH15

6 1511536894 Tăng Ngọc Anh Nữ 06/09/1997 15DDS1B Giỏi DH15

7 1511537050 Nguyễn Thị Anh Nữ 13/11/1997 15DDS1B Giỏi DH15

8 1511536973 Nguyễn Phương Anh Nữ 07/11/1997 15DDS1B Khá DH15

9 1511539487 Huỳnh Thị Ánh Tuyết Nữ 21/11/1997 15DDS1C Khá DH15

10 1511539787 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 15/01/1995 15DDS1D Giỏi DH15

11 1511540542 Trần Thị Ánh Hồng Nữ 14/10/1997 15DDS1E Khá DH15

12 1511535855 Ngô Thị Kim Thu Nữ 28/08/1997 15DDS2A Giỏi DH15

13 1511535676 Trịnh Văn Ngọc Nam 18/10/1988 15DDS2A Giỏi DH15

14 1511537897 Nguyễn Trần Khánh Vân Nữ 19/06/1997 15DDS2B Giỏi DH15

15 1511537916 Lâm Vương Phương Trinh Nữ 24/09/1997 15DDS2B Khá DH15

16 1511537977 Nguyễn Minh Trí Nam 07/05/1997 15DDS2B Khá DH15

17 1511538970 Nguyễn Thị Tuyết Ngân Nữ 10/03/1997 15DDS2C Giỏi DH15

18 1511539077 Cao Thị Bích Tuyền Nữ 24/07/1997 15DDS2C Khá DH15

19 1511541294 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 23/02/1997 15DDS2D Giỏi DH15

20 1511541242 Phan Quốc Thái Nam 07/09/1997 15DDS2D Giỏi DH15

21 1511535909 Võ Lê Minh Nữ 18/06/1997 15DDS3A Khá DH15

22 1511535988 Trịnh Thị Ngọc Vân Nữ 19/02/1997 15DDS3A Khá DH15

23 1511538169 Đỗ Thảo Quỳnh Nữ 29/09/1997 15DDS3B Giỏi DH15

24 1511538099 Đỗ Hoài Nam Nam 12/09/1997 15DDS3B Giỏi DH15

25 1511538317 Phạm Thị Hồng Anh Nữ 10/11/1997 15DDS3B Khá DH15

26 1511539381 Nguyễn Trần Minh Anh Nữ 12/11/1997 15DDS3C Giỏi DH15

27 1511539550 Trương Ngọc uyển Mai Nữ 15/10/1996 15DDS3C Khá DH15

28 1511542737 Lương Thị Phương Dung Nữ 04/05/1997 15DDS3D Giỏi DH15

29 1511542797 Đặng Ngọc Phương Anh Nữ 27/03/1997 15DDS3D Giỏi DH15

30 1511542792 Lương Bảo Phong Nam 19/06/1989 15DDS3D Giỏi DH15

31 1511536237 Trương Thúy Duy Nữ 11/01/1997 15DDS4A Giỏi DH15

32 1511538512 Nguyễn Thị Thảo Nữ 17/03/1997 15DDS4B Giỏi DH15

33 1511538502 Nguyễn Thị Nụ Nữ 27/12/1997 15DDS4B Giỏi DH15

34 1511538386 Lê Bửu Nhật Anh Nữ 15/04/1997 15DDS4B Giỏi DH15

35 1511538414 Trương Thị Anh Thư Nữ 18/12/1997 15DDS4B Giỏi DH15

36 1511538395 Trịnh Lan Thanh Nữ 21/12/1997 15DDS4B Khá DH15
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37 1511539691 Nguyễn Đăng Trình Nam 03/11/1997 15DDS4C Giỏi DH15

38 1511536692 Đỗ Nguyễn Thụy Vy Nữ 13/01/1997 15DDS5A Khá DH15

39 1511538861 Võ Danh Hoàng Chương Nam 02/07/1995 15DDS5B Giỏi DH15

40 1511538706 Nguyễn Ngọc Minh Thu Nữ 23/06/1997 15DDS5B Giỏi DH15

41 1511538730 Nguyễn Thị Mỹ Trúc Nữ 15/06/1997 15DDS5B Khá DH15

42 1511540558 Nguyễn Thị Diệu Hiền Nữ 22/11/1997 15DDS5C Giỏi DH15

43 1511540495 Phạm Thị Kim Hằng Nữ 16/02/1997 15DDS5C Giỏi DH15

44 1511540551 Lưu Thị Tố Uyên Nữ 26/01/1997 15DDS5C Giỏi DH15

45 1511540268 Hồ Thị Bảo Trân Nữ 02/03/1997 15DDS5C Giỏi DH15

46 1511540532 Trương Thị Minh Anh Nữ 01/06/1997 15DDS5C Giỏi DH15

47 1511543409 Nguyễn Thị Ngọc Huệ Nữ 05/09/1995 15DDS5C Khá DH15

48 1511540185 Tôn Linh Nhi Nữ 18/11/1997 15DDS5C Khá DH15

49 1511536841 Nguyễn Thanh Tú Nam 06/03/1997 15DDS6A Giỏi DH15

50 1511537651 Trần Ngọc Phương Anh Nữ 04/02/1997 15DDS6A Khá DH15

51 1511541103 Trà Minh Ngọc Nữ 03/10/1997 15DDS6B Giỏi DH15

52 1511541722 Phạm Trần Thanh Trúc Nữ 12/07/1997 15DDS6B Khá DH15

53 1511542043 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 25/04/1997 15DDS6C Giỏi DH15

54 1511542129 Bùi Thị Ý Như Nữ 14/08/1996 15DDS6C Giỏi DH15

55 1511541097 Huỳnh Lê Kim Ngân Nữ 25/06/1997 15DDS7A Giỏi DH15

56 1511540163 Lê Thị Kỳ Duyên Nữ 28/11/1997 15DDS7A Giỏi DH15

57 1511542314 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 05/03/1996 15DDS7A Giỏi DH15

58 1511541480 Tô Phạm Ánh Nguyên Nữ 17/12/1996 15DDS7B Giỏi DH15

59 1511541771 Phan Kim Uyên Nữ 19/06/1997 15DDS7B Giỏi DH15

60 1511540988 Nguyễn Thị Phượng Hồng Nữ 19/11/1997 15DDS7B Khá DH15

61 1511540943 Trần Lý Minh Châu Nữ 09/04/1997 15DDS7C Giỏi DH15

62 1511540878 Trà Minh Thư Nữ 12/07/1997 15DDS7C Giỏi DH15

63 1511541347 Lê Ngọc Quỳnh My Nữ 06/10/1997 15DDS7C Khá DH15

64 1511541647 Hồ Yến Kim Thanh Nữ 07/05/1996 15DDS7C Khá DH15

65 1511540290 Lê Hồng Bảo Trâm Nữ 05/06/1997 15DDS7D Giỏi DH15

66 1511540809 Nguyễn Thị Hồng Yến Nữ 09/08/1997 15DDS7D Giỏi DH15

67 1511540550 Châu Thị Xuân Phương Nữ 21/03/1997 15DDS7D Giỏi DH15

68 1511541699 Đàng Ngọc Lam Bình Nữ 02/03/1997 15DDS8A Giỏi DH15

69 1511539790 Võ Thế Sang Nam 26/10/1997 15DDS8A Giỏi DH15

70 1511541328 Trần Khánh Linh Nữ 03/01/1997 15DDS8A Giỏi DH15

71 1511539904 Nguyễn Thị Tú Nga Nữ 25/06/1997 15DDS8A Khá DH15

72 1511539570 Nguyễn Ngọc Châu Nữ 01/03/1997 15DDS8A Khá DH15

73 1511539902 Lê Quang Hưng Nam 21/12/1997 15DDS8A Khá DH15

Đại học Khóa 2016 DH2016

1 1600001633 Nguyễn Trương Phúc Tú Nam 15/01/1998 16DDD1A Giỏi DH16

2 1600001665 Lâm Thị Thùy Trang Nữ 02/08/1996 16DDD1A Khá DH16

3 1611536285 Huỳnh Ngọc Đoan Trang Nữ 27/11/1998 16DDD1B Giỏi DH16

4 1611539085 Nguyễn Thanh Danh Nam 07/12/1998 16DDD1C Giỏi DH16
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5 1611539083 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 19/11/1998 16DDD1C Giỏi DH16

6 1611538536 Nguyễn Hoàng Minh Nữ 03/03/1998 16DDD1C Khá DH16

7 1611538448 Võ Thị Trúc My Nữ 01/01/1998 16DDD1C Khá DH16

8 1611539410 Phan Thị Thảo Nguyên Nữ 04/11/1998 16DDD1C Khá DH16

9 1611540524 LÂM NGỌC Hân Nữ 24/12/1998 16DDD1D Khá DH16

10 1611540399 Phạm Ngọc Mỹ Uyên Nữ 04/06/1998 16DDD1D Khá DH16

11 1611540534 Dương Huỳnh Dư Nữ 09/04/1998 16DDD1D Khá DH16

12 1611540635 Nguyễn Minh Thu Trang Nữ 13/01/1998 16DDD1D Khá DH16

13 1611540773 Nguyễn Trần Tấn Tài Nam 11/08/1998 16DDH1A Khá DH16

14 1611540771 Bùi Minh Lộc Nam 16/11/1998 16DDH1A Khá DH16

15 1611540761 Phan Tiến Vinh Nam 08/10/1997 16DDH1A Khá DH16

16 1611540795 Trương Quan Quốc Nam 07/06/1998 16DDH1A Khá DH16

17 1600000032 Nguyễn Thị Thương Hoài Nữ 26/06/1994 16DDS.TL1A Khá DH16

18 1600000504 Lâm Thuận Phong Nam 25/04/1992 16DDS.TL2A Khá DH16

19 1611541166 Lại Thị Ngọc Hằng Nữ 03/08/1993 16DDS.TL5A Giỏi DH16

20 1611541139 Nguyễn Hữu Thọ Nam 23/11/1992 16DDS.TL5A Khá DH16

21 1600000660 Lê Thị Minh Huyền Nữ 17/12/1997 16DDS1A Khá DH16

22 1600000871 Nguyễn Trần Hồng Ngọc Nữ 11/08/1998 16DDS1B Giỏi DH16

23 1600000846 Lê Ngọc Diễm Trinh Nữ 23/11/1998 16DDS1B Khá DH16

24 1600001063 Nguyễn Thanh Thủy Tiên Nữ 01/09/1998 16DDS1C Giỏi DH16

25 1600001499 Phan Thị Tuyết Nhi Nữ 10/07/1998 16DDS2A Giỏi DH16

26 1611535920 Nguyễn Ngọc Anh Duy Nam 07/11/1998 16DDS3C Khá DH16

27 1611536105 Lê Ngọc Thiên Trang Nữ 04/01/1998 16DDS3D Khá DH16

28 1611538919 Nguyễn Hà Trang Nữ 15/06/1998 16DDS4D Giỏi DH16

29 1611538879 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 13/07/1998 16DDS4D Khá DH16

30 1611540661 Lê Thị Bích Kim Nữ 26/02/1998 16DDS6B Giỏi DH16

31 1611540710 Hồ Ngọc Phan Anh Nữ 24/06/1993 16DDS6B Giỏi DH16

32 1611540469 Nguyễn Thành Thắng Nam 12/08/1998 16DDT1A Giỏi DH16

33 1611538571 Nguyễn Hữu Nghị Nam 07/07/1998 16DDT1A Giỏi DH16

34 1600001163 Đỗ Cao Trung Nam 23/06/1998 16DDT1A Giỏi DH16

35 1611539489 Võ Anh Quốc Nam 04/06/1998 16DDT1A Giỏi DH16

36 1611536379 Võ Lê Thanh Sự Nam 09/05/1998 16DDT1A Giỏi DH16

37 1611538995 Nguyễn Văn Huy Nam 17/09/1998 16DDT1A Giỏi DH16

38 1611539405 Lê Văn Hải Nam 03/05/1998 16DDT1B Giỏi DH16

39 1611538779 Lê Hoàng Sang Nam 19/01/1998 16DDT1B Giỏi DH16

40 1600001008 Hà Cát Thịnh Nam 10/04/1998 16DDT1B Khá DH16

41 1600001304 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 11/08/1998 16DHH1A Giỏi DH16

42 1611535935 Nguyễn Đình Huy Nam 17/02/1997 16DHH1A Giỏi DH16

43 1600000623 Trần Võ Minh Nhật Nam 06/12/1991 16DKS1A Giỏi DH16

44 1611538545 Phạm Thị Thu Tâm Nữ 29/05/1998 16DKS1A Giỏi DH16

45 1611535721 Đỗ Thị Phương Vy Nữ 15/07/1998 16DKS1A Giỏi DH16

46 1611541496 Huỳnh Ngọc Nhi Nữ 07/04/1995 16DKS1A Giỏi DH16
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47 1611538650 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 22/03/1998 16DKS1A Khá DH16

48 1600001385 Trương Thị Thanh Tuyền Nữ 14/02/1998 16DKS1A Khá DH16

49 1600001125 Lý Mỹ Linh Nữ 15/05/1998 16DKS1A Khá DH16

50 1611536107 Võ Ngọc Thanh Trúc Nữ 05/10/1998 16DKS1A Khá DH16

51 1600002424 Thái Minh Nghi Nữ 23/04/1998 16DKS1A Khá DH16

52 1600002058 Trương Hồng Phúc Nam 11/09/1998 16DKT1A Giỏi DH16

53 1600001933 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 21/05/1998 16DKT1A Giỏi DH16

54 1611538637 Nguyễn Phương Thảo Nữ 13/11/1998 16DKT1A Giỏi DH16

55 1600001644 Trần Thị Diệu Thảo Nữ 02/04/1998 16DKT1A Giỏi DH16

56 1611536464 Nguyễn Thụy Diễm Hân Nữ 25/10/1998 16DKT1A Khá DH16

57 1600002586 Phạm Minh Thư Nữ 10/10/1998 16DKT1A Khá DH16

58 1600002052 Huỳnh Nhật Trường Nam 11/11/1998 16DKT1A Khá DH16

59 1611538659 Phan Ngọc Thiện Duy Nam 11/06/1998 16DKT1A Khá DH16

60 1600002557 Trương Thị Mai Trinh Nữ 07/10/1998 16DKT1A Khá DH16

61 1600001915 Phạm Thị Kiều Oanh Nữ 20/12/1998 16DKT1A Khá DH16

62 1600002350 Mai Ngọc Huyền Nữ 19/04/1997 16DKT1A Khá DH16

63 1611539846 Võ Thị Đông Nhi Nữ 23/09/1998 16DKT1B Khá DH16

64 1611539157 Võ Uyên Thy Nữ 12/05/1998 16DKT1B Khá DH16

65 1611539300 Nguyễn Thị Thúy Duyên Nữ 21/08/1998 16DLK1A Giỏi DH16

66 1600001368 Nguyễn Hữu Hào Nam 09/06/1998 16DLK1A Giỏi DH16

67 1611538582 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 24/10/1997 16DLK1A Giỏi DH16

68 1600002635 Nguyễn Bùi Thị Trang Anh Nữ 18/04/1998 16DLK1A Giỏi DH16

69 1611539011 Trần Ngô Anh Thư Nữ 29/10/1998 16DLK1A Giỏi DH16

70 1600000937 Nguyễn Lê Thảo Hà Nữ 12/09/1998 16DLK1A Khá DH16

71 1600002236 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 21/03/1998 16DLK1A Khá DH16

72 1600000998 Trương Bảo Lâm Nam 15/12/1998 16DLK1A Khá DH16

73 1600002289 Nguyễn Lê Hoàng Thắng Nam 27/09/1998 16DLK1A Khá DH16

74 1600002197 Nguyễn Hữu Đức Nam 10/05/1998 16DLK1A Khá DH16

75 1600002056 Lê Thị Thủy Tiên Nữ 23/04/1998 16DLK1A Khá DH16

76 1611538519 Bùi Văn Long Nam 20/07/1997 16DLK1A Khá DH16

77 1600002296 Mai Thị Thùy Dương Nữ 26/09/1998 16DLK1A Khá DH16

78 1611536422 Võ Hoàng Khang Nam 29/04/1998 16DLK1A Khá DH16

79 1600001709 Huỳnh Thị Ngọc Thảo Nữ 25/03/1998 16DLK1A Khá DH16

80 1611538476 Võ Minh Mẫn Nam 16/07/1998 16DLK1A Khá DH16

81 1600002645 Nguyễn Trung Vĩ Nam 07/01/1998 16DLK1A Khá DH16

82 1611536417 Lê Tiến Đạt Nam 21/01/1998 16DLK1A Khá DH16

83 1611538701 Nguyễn Thị Mỹ Hiền Nữ 17/09/1998 16DLK1B Giỏi DH16

84 1611538837 Nguyễn Đức Bình Nam 26/12/1997 16DLK1B Giỏi DH16

85 1611538804 Lê Viết Hoàng Nam 13/10/1998 16DLK1B Khá DH16

86 1611539051 Vũ Thị Lan Nhi Nữ 30/01/1997 16DLK1B Khá DH16

87 1611538658 Nguyễn Thị Kiều Tiên Nữ 03/11/1998 16DLK1B Khá DH16

88 1611540544 Trần Thị Lụa Nữ 05/12/1997 16DLK1B Khá DH16
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89 1611539521 Tô Thị Mộng Kha Nữ 01/10/1998 16DLK1B Khá DH16

90 1611539065 Lã Trung Hiểu Nam 28/10/1995 16DOT1B Khá DH16

91 1611540700 Nguyễn Bảo Bình Nữ 14/11/1997 16DPI1A Khá DH16

92 1611540465 Chu Nguyên Hồng Khương Nữ 11/02/1993 16DPI1A Khá DH16

93 1611538935 Lê Thái Hưng Nam 19/03/1998 16DQT1B Khá DH16

94 1611540685 Phạm Thị Hoa Mai Nữ 27/10/1998 16DSH1A Giỏi DH16

95 1600002385 Trần Võ Thanh Thư Nữ 12/12/1998 16DTA1A Khá DH16

96 1611539312 Lư Lập Luân Nam 07/06/1998 16DTA1A Khá DH16

97 1611539407 Trần Gia Quỳnh Nữ 28/06/1996 16DTA1A Khá DH16

98 1600001394 Nguyễn Ngọc Quế Trâm Nữ 10/10/1998 16DTA1A Khá DH16

99 1511538261 Nguyễn Nhựt Hoàng Thiên Nam 09/11/1997 16DTA1A Khá DH16

100 1611540811 Huỳnh Ngọc Thịnh Nam 04/09/1993 16DTA1A Khá DH16

101 1600001367 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 11/08/1998 16DTA1A Khá DH16

102 1611536317 Đặng Chánh Phúc Nam 02/01/1998 16DTC1A Giỏi DH16

103 1611538588 Trần Ngọc Thạch Nam 05/12/1997 16DTC1A Khá DH16

104 1600001278 Trần Tú Quyên Nữ 30/07/1998 16DTC1A Khá DH16

105 1611540769 Trần Thị Minh Ngọc Nữ 17/02/1998 16DTC1A Khá DH16

106 1611540498 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 17/09/1998 16DTC1A Khá DH16

107 1611541457 Le Mada Nữ 01/01/1997 16DTH1A Giỏi DH16

108 1600000831 Nguyễn Thị Thúy Ngoan Nữ 28/04/1998 16DTP1A Khá DH16

109 1600000747 Đàm Thị Như Thủy Nữ 27/10/1998 16DTP1A Khá DH16

110 1600002115 Nguyễn Lê Hoàng Nam 14/11/1998 16DTP1A Khá DH16

111 1611536306 Châu Bão Hùng Nam 24/04/1998 16DVN1A Khá DH16

112 1611538539 Bùi Nguyễn Minh Anh Nữ 20/11/1998 16DVN1A Khá DH16

113 1611538639 Lê Minh Trí Nam 02/12/1998 16DXD1A Giỏi DH16

114 1600001918 Trần Khánh Vinh Nam 09/09/1998 16DXD1A Khá DH16

115 1600002130 Trịnh Văn Trọng Nam 29/05/1998 16DXD1A Khá DH16

116 1600001517 Trương Thành Tiến Nam 10/02/1998 16DXD1A Khá DH16

117 1611540462 Nguyễn Thái Học Nam 05/04/1998 16DXD1A Khá DH16

118 1600000874 Nguyễn Ngọc Tín Nam 19/09/1998 16DXD1A Khá DH16

119 1611536276 Nguyễn Văn Ân Nam 10/07/1998 16DXD1A Khá DH16

120 1600002551 Phạm Việt Huy Nam 02/12/1998 16DXD1A Khá DH16

Đại học Khóa 2017 DH2017

1 1711549384 Nguyễn Thanh Toàn Nam 25/10/1995 17DCD1A Khá DH17

2 1711541227 Phạm Thị Thanh Thúy Nữ 18/06/1992 17DDD.TL1A Giỏi DH17

3 1711541244 Phan Ngọc Lan Anh Nữ 14/09/1996 17DDD.TL1A Giỏi DH17

4 1711541232 Nguyễn Phúc Hậu Nam 28/02/1993 17DDD.TL1A Giỏi DH17

5 1700000218 Phạm Trường Sinh Nam 04/09/1995 17DDD.TL1A Giỏi DH17

6 1711541246 Phan Thị Phương Nữ 07/03/1996 17DDD.TL1A Giỏi DH17

7 1711541134 Nguyễn Thị Mộng Uyễn Nữ 03/09/1992 17DDD.TL1A Giỏi DH17

8 1700000337 Nguyễn Lê Tuyết Ngân Nữ 29/07/1995 17DDD.TL1A Giỏi DH17

9 1711541243 Lê Phụng Kiều Nữ 02/08/1996 17DDD.TL1A Khá DH17
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10 1700000111 Nguyễn Bá Thuận Nam 04/07/1987 17DDD.TL1A Khá DH17

11 1700000008 Nguyễn Đức Khương Nam 02/02/1994 17DDD.TL1A Khá DH17

12 1711542999 Hoàng Thị Ngọc Trâm Nữ 13/11/1999 17DDD1B Giỏi DH17

13 1711542625 Nguyễn Vương Điền Nam 20/05/1999 17DDD1B Khá DH17

14 1711549522 Lê Thị Hoài Duy Nữ 19/01/1999 17DDD2B Giỏi DH17

15 1711548756 Mai Thị Hồng Châu Nữ 21/10/1999 17DDD2B Giỏi DH17

16 1711549399 Nguyễn Kim Phượng Nữ 06/11/1985 17DDD2B Giỏi DH17

17 1711543313 Đỗ Huỳnh Nhật Anh Nữ 22/09/1999 17DDD2D Khá DH17

18 1711542827 Nguyễn Thị Đoan Trang Nữ 09/02/1998 17DDD2D Khá DH17

19 1700000048 Nguyễn Anh Thư Nữ 18/11/1993 17DDS.TL1A Giỏi DH17

20 1700000073 Nguyễn Ngọc Thùy Trang Nữ 25/11/1992 17DDS.TL1A Khá DH17

21 1700000285 Thái Hữu Hòa Nam 18/01/1991 17DDS.TL1B Giỏi DH17

22 1700000157 Phan Thanh Sang Nam 10/06/1985 17DDS.TL1B Giỏi DH17

23 1711541168 Lê Thị Dương Hoa Nữ 07/05/1977 17DDS.TL1C Giỏi DH17

24 1711541724 Nguyễn Thị Ngọc Hương Nữ 14/09/1997 17DDS1A Giỏi DH17

25 1711541843 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 15/03/1999 17DDS1A Khá DH17

26 1711542310 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 14/03/1999 17DDS2A Khá DH17

27 1711542696 Nguyễn Thị Hồng Diệp Nữ 28/02/1999 17DDS2D Khá DH17

28 1711545197 Đào Phương Ái Minh Nữ 04/09/1999 17DDS5D Khá DH17

29 1711546937 Lương Nguyễn Xuân Quỳnh Nữ 23/02/1999 17DDS7C Khá DH17

30 1711547122 Hà Huệ Phương Nữ 03/02/1999 17DDS7D Khá DH17

31 1711547446 Vũ Khắc Tiệp Nam 11/10/1994 17DDS8A Khá DH17

32 1711542116 Ngô Minh Tú Nữ 31/01/1999 17DKS1A Khá DH17

33 1711542287 Tô Quỳnh Nhi Nữ 04/09/1999 17DKS1A Khá DH17

34 1711546283 Nguyễn Minh Mẫn Nam 07/08/1999 17DKS1A Khá DH17

35 1711543996 Trương Thị Ánh Tuyết Nữ 25/03/1999 17DKT1A Khá DH17

36 1711546303 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 25/08/1999 17DKT1B Khá DH17

37 1711545026 Võ Thị Thảo Như Nữ 20/05/1999 17DLK1A Khá DH17

38 1711546357 Nguyễn Thành Quí Nam 13/06/1999 17DLK1B Giỏi DH17

39 1711545527 Nguyễn Thị Thùy Sang Nữ 06/09/1999 17DLK1B Khá DH17

40 1711547350 Nguyễn Bảo Trân Nữ 22/08/1998 17DNH1B Khá DH17

41 1711545593 Phan Thái Ngọc Nam 22/02/1999 17DOT1D Khá DH17

42 1711548640 Phạm Huỳnh Phương Trầm Như Nữ 16/10/1999 17DQN1A Giỏi DH17

43 1711545159 Phạm Trần Thanh Thủy Nữ 16/09/1999 17DQT1B Khá DH17

44 1711547791 Thái Lan Anh Nữ 17/04/1999 17DQT1C Khá DH17

45 1711543630 Nguyễn Văn Thanh Nam 25/01/1999 17DQT1D Khá DH17

46 1711544098 Ngô Thị Thanh Thảo Nữ 20/07/1999 17DQT2A Khá DH17

47 1711547086 Nguyễn Thị Hồng Vĩ Nữ 28/12/1999 17DQT2B Khá DH17

48 1711547152 Nguyễn Mạnh Tấn Nam 04/12/1999 17DQT2D Khá DH17

49 1711547646 Bùi Thị Phương Linh Nữ 18/08/1999 17DQT2D Khá DH17

50 1711545286 Đặng Ngọc Trân Nữ 01/12/1999 17DSH1A Giỏi DH17

51 1711548735 Đặng Thị Như Quỳnh Nữ 01/08/1999 17DSH1A Giỏi DH17
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52 1711548166 Võ Thị Tài Hậu Nữ 02/10/1999 17DSH1A Khá DH17

53 1711541758 Nguyễn Duy Nam 02/10/1997 17DTA2C Khá DH17

54 1711546269 Nguyễn Huỳnh Long Huy Nam 19/05/1997 17DTA2D Khá DH17

55 1711545506 Đinh Phương Linh Nữ 18/08/1999 17DTA3B Khá DH17

56 1711547647 Trần Diễm My Nữ 14/07/1999 17DTC1A Khá DH17

57 1711545119 Trần Thanh Loan Nữ 29/01/1999 17DVN1A Khá DH17

58 1711545149 Bùi Đoàn Duy Tài Nam 08/06/1999 17DKS1B Khá DH17

59 1711547000 Nguyễn Minh Thuận Nam 21/05/1999 17DNH1B Khá DH17

60 1711542024 Cao Đoan Hồng Ngọc Nữ 16/11/1993 17DTA1A Giỏi DH17

Đại học Khóa 2018 DH2018

1 1811545004 Nguyễn Thành Đạt Nam 06/10/2000 18DAN1A Khá DH18

2 1800000210 Nguyễn Hồ Diệp Linh Nữ 10/09/1998 18DDD1A Khá DH18

3 1811544596 Nguyễn Hoàng Lê Khanh Nữ 05/02/2000 18DDD2A Khá DH18

4 1800004907 Trần Phạm Phương Nam Nam 22/11/2000 18DDD2D Giỏi DH18

5 1811545755 Trần Nguyệt Thúy Vy Nữ 07/04/2000 18DDD3A Giỏi DH18

6 1800002967 Trần Tâm Anh Nữ 05/01/2000 18DDD3A Khá DH18

7 1811549251 Võ Văn Hóa Nam 26/09/1987 18DDS.CL1A Giỏi DH18

8 1800002002 Phạm Thị Hương Giang Nữ 26/05/2000 18DDS2C Khá DH18

9 1811544678 Lê Thị Thảo Trúc Nữ 03/11/2000 18DDS3D Khá DH18

10 1800003663 Phan Thanh Khang Nam 16/08/2000 18DDS3D Khá DH18

11 1800004686 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 31/08/2000 18DDS4A Khá DH18

12 1800005416 Nguyễn Minh Thư Nữ 05/01/2000 18DDS4C Khá DH18

13 1811544739 Nguyễn Gia Long Nam 25/09/2000 18DDS5B Khá DH18

14 1811546454 Châu Quỳnh Thư Nữ 17/10/2000 18DDS6B Giỏi DH18

15 1800004997 Nguyễn Minh Thuận Nam 27/09/2000 18DHT1A Khá DH18

16 1800003430 Hồ Châu Kiệt Nam 27/05/2000 18DKS1B Khá DH18

17 1800006429 Tô Ngọc Quỳnh Như Nữ 17/10/2000 18DKS1C Khá DH18

18 1811545750 Nguyễn Thanh Phương Nữ 18/08/2000 18DKS1C Khá DH18

19 1800002731 Trần Thị Hồng Ngọc Nữ 25/12/2000 18DKT1A Giỏi DH18

20 1800000244 Trần Hữu Tài Nam 17/10/1997 18DKT1A Khá DH18

21 1811544865 Mai Trung Tín Nam 18/02/2000 18DLK1C Khá DH18

22 1800003091 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như Nữ 13/08/2000 18DNH1A Khá DH18

23 1800000030 Hồ Đức Hải Nam Nam 29/05/1997 18DNH3A Khá DH18

24 1800002168 Nguyễn Đăng Tuấn Anh Nam 25/12/2000 18DQN1A Giỏi DH18

25 1800002891 Nguyễn Hoàng Huy Nam 23/12/2000 18DQT1A Khá DH18

26 1800003618 Nguyễn Thị Ngọc Ngà Nữ 27/05/2000 18DQT1B Giỏi DH18

27 1800002989 Nguyễn Hoàng Anh Vũ Nam 26/06/1996 18DQT1B Khá DH18

28 1811546382 Mông Thị Thu Quỳnh Nữ 05/01/2000 18DQT1C Giỏi DH18

29 1811545297 Lê Thị Yến Nhi Nữ 06/02/2000 18DQT1C Khá DH18

30 1811546471 Phạm Chí Nghị Nam 22/02/2000 18DQT2B Giỏi DH18

31 1811545268 Cao Thị Quyên Linh Nữ 02/01/2000 18DQT3A Giỏi DH18

32 1811547437 Trần Ngọc Xuân Nhi Nữ 20/01/2000 18DSH1A Khá DH18
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33 1811544557 Lê Anh Tuấn Nam 06/04/2000 18DTA1B Khá DH18

34 1811546258 Lê Nguyễn Khánh Huyền Nữ 13/07/2000 18DTA1D Khá DH18

35 1811545933 Lý Văn Thân Nam 20/01/2000 18DTA1D Khá DH18

36 1800002764 Trần Nguyễn Hoài Thương Nữ 23/11/1999 18DTA2B Giỏi DH18

37 1800001736 Nguyễn Lê Phụng Nhi Nữ 26/08/1996 18DTA3A Khá DH18

38 1811545848 Vũ Trần Phương Uyên Nữ 18/05/2000 18DTA4A Khá DH18

39 1811545415 Mai Hữu Văn Nam 21/02/2000 18DTH2B Khá DH18

40 1811544586 Nguyễn Ngọc Linh Nam 19/05/2000 18DTP1A Khá DH18

41 1800001550 Lê Thị Uyển Nhi Nữ 21/10/2000 18DTP1A Khá DH18

42 1811546610 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 01/10/2000 18DTP1B Khá DH18

43 1811546648 Lê Thị Xuân Lộc Nữ 27/10/2000 18DTP1B Khá DH18

44 1800006319 Phạm Văn Tú Nam 04/05/2000 18DXD1B Giỏi DH18

45 1800006406 Hoàng Phan Cát Tiên Nữ 27/05/2000 18DYK1B Khá DH18

46 1811545679 Đào Lâm Hải Nữ 23/05/2000 18DYK1B Khá DH18

47 1811545886 Trương Ngọc Bảo Châu Nữ 06/09/2000 18DQT2A Giỏi DH18

48 1811544991 Lê Nguyễn Anh Thư Nữ 06/10/2000 18DYK1A Khá DH18

Đại học Khóa 2019 DH2019

1 1911548679 Tô Nguyễn Việt Nam 02/10/1998 19DAN1A Khá DH19

2 1911547816 Huỳnh Thị Kiều My Nữ 25/03/2001 19DAN1A Khá DH19

3 1900006997 Trần Hữu Đạt Nam 30/07/2001 19DDD1B Khá DH19

4 1911549516 Đặng Thị Thùy Vân Nữ 24/05/2001 19DDD1C Khá DH19

5 1900008411 Lê Thị Thanh Vân Nữ 10/11/2001 19DDD1C Khá DH19

6 1900007580 Mai Thị Bảo Trân Nữ 24/04/2001 19DDD1C Khá DH19

7 1900007730 Phan La Ngọc Anh Nữ 20/02/2001 19DDD2D Khá DH19

8 1911548867 Hồ Nguyễn Gia Hưng Nam 05/04/2001 19DDH1A Khá DH19

9 1911548226 Vũ Nguyễn Quỳnh Giao Nữ 19/09/2000 19DDL1A Khá DH19

10 1911548669 Hoàng Thụy Tuyết Anh Nữ 29/12/2001 19DDL1A Khá DH19

11 1911546743 Nguyễn Thị Ái Huyên Nữ 25/06/2001 19DDL3A Khá DH19

12 1911548838 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 15/02/2001 19DDP1B Khá DH19

13 1900000047 Thiều Nguyễn ánh Minh Nữ 16/09/1997 19DDS.CL1A Giỏi DH19

14 1900005825 Lê Nguyễn Duy Khoa Nam 23/06/2001 19DDS1A Khá DH19

15 1900008530 Phạm Trang Nhã Nữ 05/11/2001 19DDS1C Khá DH19

16 1900008067 Lê Thanh Nguyên Nam 15/01/1992 19DDS1C Khá DH19

17 1900008974 Trần Thị Bích Huyền Nữ 04/10/2001 19DDS1D Khá DH19

18 1911547679 Trần Hà Thị Thanh Trúc Nữ 27/02/2001 19DDS2A Giỏi DH19

19 1911547956 Phạm Phương Thảo Nữ 06/06/2000 19DDS2A Khá DH19

20 1911547456 Đinh Thị Thanh Nhàn Nữ 22/11/2001 19DDS2A Khá DH19

21 1911548307 Trần Mỹ Quyên Nữ 13/06/2001 19DDS2B Giỏi DH19

22 1911548132 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ 05/07/2001 19DDS2B Khá DH19

23 1911549541 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 10/06/2001 19DDS2C Khá DH19

24 1900006568 Lê Thị Thanh Nhàn Nữ 08/05/2001 19DKS1A Khá DH19

25 1911546628 Lý Đạt Nam 12/02/2001 19DKS3B Khá DH19
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26 1911548860 Phan Thị Kiều Trang Nữ 07/11/2001 19DKS3C Khá DH19

27 1911547290 Nguyễn Lê Thanh Duyên Nữ 12/02/2001 19DKT1B Khá DH19

28 1911548256 Hồ Ngọc Lan Anh Nữ 30/07/2001 19DNH3A Khá DH19

29 1900007721 Võ Thị Mỹ Huyền Nữ 02/12/2001 19DQT1B Khá DH19

30 1900007958 Trần Thị Yến Linh Nữ 08/08/2001 19DQT1C Khá DH19

31 1911547828 Nguyễn Thị Thu Ngân Nữ 01/07/2001 19DQT2B Giỏi DH19

32 1911548799 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 09/04/2001 19DQT2B Khá DH19

33 1911549370 Vương Yến Nhi Nữ 20/03/2001 19DQT2C Giỏi DH19

34 1911548437 Trần Thị Mỹ Nhi Nữ 05/05/2001 19DSH1A Giỏi DH19

35 1900006117 Dương Hồng Lợi Nam 24/02/1988 19DSH1A Khá DH19

36 1911546970 Phan Minh Kỳ Nam 07/03/1996 19DSH1A Khá DH19

37 1900006694 Võ Kim Lân Nam 31/05/2001 19DSH1A Khá DH19

38 1900001761 Nguyễn Lê Bảo Quyên Nữ 12/02/2000 19DTA1A Khá DH19

39 1900005958 Phạm Thanh Phương Nữ 24/01/2001 19DTA1A Khá DH19

40 1900001752 Bùi Tiến Hoàng Nam 07/11/2000 19DTA2A Giỏi DH19

41 1911547849 Nguyễn Phương Oanh Nữ 27/12/2001 19DTA2A Khá DH19

42 1900007574 Trương Hoài An Nam 15/09/2001 19DTA2B Khá DH19

43 1900008427 Hồng Viễn Phú Nam 29/08/2001 19DTA3A Khá DH19

44 1911547517 Trần Lê Duy Nam 16/07/2001 19DTA3D Giỏi DH19

45 1911549111 Trần Quỳnh Như Nữ 29/05/2000 19DTA3D Khá DH19

46 1911547874 Trần Ngọc Trân Nữ 24/04/2001 19DTD1A Giỏi DH19

47 1911548413 Nghiêm Duy Tuấn Nam 02/06/2001 19DTD1A Khá DH19

48 1900007321 Nguyễn Thị Kim Phụng Nữ 01/06/2001 19DTH1B Giỏi DH19

49 1900007810 Đinh Văn Thịnh Nam 13/11/2001 19DTH1C Khá DH19

50 1900008866 Nguyễn Vũ Kiệt Nam 09/10/2001 19DTH1D Khá DH19

51 1900008527 Nguyễn Nhật Anh Nam 08/04/2001 19DTH1D Khá DH19

52 1911548617 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nữ 21/09/2001 19DTH2D Khá DH19

53 1900001824 Lâm Phúc Bảo Duy Nam 08/09/1998 19DTL1A Giỏi DH19

54 1911548248 Nguyễn Hạ Tú Nguyên Nữ 08/10/2001 19DTL1A Khá DH19

55 1911548069 Võ Thị Kiều Oanh Nữ 03/02/2001 19DTL1A Khá DH19

56 1900001805 Lâm Đình Đại Nam 17/05/1997 19DTT1A Giỏi DH19

57 1900007294 Nguyễn Thị Kiều Phương Nữ 19/02/2001 19DVN1A Khá DH19

58 1911547786 Lương Diễm Quỳnh Nữ 10/03/2001 19DDS2A Giỏi DH19

59 1900008193 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 26/11/2001 19DKS1B Khá DH19

60 1911547945 Nguyễn Trọng Nhân Nam 11/12/2001 19DNH3A Khá DH19

61 1900008867 Nguyễn Ngọc Quý Nam 03/10/2001 19DNH3A Giỏi DH19

62 1911547731 Nguyễn Mỹ Uyên Nữ 28/06/2001 19DNH3A Khá DH19

63 1900007874 Đỗ Minh Trí Nam 19/04/2001 19DOT2A Giỏi DH19

64 1911549610 Phan Văn Ngọc Ngà Nam 05/03/2000 19DOT2A Khá DH19

65 1911547647 Đoàn Anh Tú Nam 21/02/2001 19DOT3B Khá DH19
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